    ỦY BAN NHÂN DÂN
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            Biên Hòa, ngày 22 tháng 5 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình 2

về đào tạo sau đại học giai đoạn 2006 - 2010

________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị Quyết số 51/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khoá VII, kỳ họp thứ 5 về việc thông qua Đề án phát triển nguồn nhân lực phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ tại Tờ trình số 368/TTr-SKHCN ngày 03/4/2007 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 455/TTr-SNV ngày 27/4/2007,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch Chương trình 2 về Đào tạo sau đại học giai đoạn 2006 - 2010 (thuộc Đề án phát triển nguồn nhân lực phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến 2020).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

       CHỦ TỊCH
       Võ Văn Một
	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

––––––––––
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KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH 02

Về đào tạo sau Đại học giai đoạn 2006 - 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1405/QĐ-UBND 
ngày 22 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


I. Định hướng chung: 
Căn cứ vào khảo sát nhu cầu về đào tạo và định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2006 - 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tập trung vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đặc biệt là nguồn nhân lực có trình độ sau Đại học nhằm góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong xu thế hội nhập với nền kinh tế thế giới.

Nhiệm vụ trước mắt trong giai đoạn từ nay đến 2010 là tập trung đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao ở các ngành mũi nhọn, then chốt mà tỉnh định hướng và có nhu cầu nhằm bổ sung nguồn nhân lực có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ còn thiếu trong hệ thống chính trị và xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi về chuyên môn trong các ngành, các cấp của tỉnh.

Đào tạo nguồn nhân lực giỏi về trình độ chuyên môn đồng thời được tiếp cận với thực tế để rèn luyện những kỹ năng trong công tác nhằm vận dụng tốt những kiến thức lĩnh hội trong quá trình được đào tạo. 

Xem xét lựa chọn các Quốc gia, các trường Đại học và các Viện nghiên cứu có thế mạnh về những ngành nghề tỉnh có nhu cầu để thiết lập liên kết đào tạo. 

Phối hợp với đơn vị đào tạo, theo dõi quá trình học tập rèn luyện của học viên trong thời gian học tập để kịp thời giúp đỡ, giải quyết khó khăn trong sinh hoạt và học tập, kịp thời điều chỉnh ngành nghề cho phù hợp, và đặc biệt là để củng cố tình cảm, niềm tin, gắn bó với quê hương đất nước, với địa phương.

II. Mục tiêu:

Nhằm góp phần xây dựng, tăng cường đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ, cán bộ quản lý chủ chốt, chuyên gia giỏi cho các trường đại học, cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước để đáp ứng các nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh đến 2010 và tầm nhìn đến 2020.

 Mục tiêu của Chương trình đến năm 2010 là đào tạo 400 Thạc sĩ và 100 Tiến sĩ trong các lĩnh vực có nhu cầu nguồn nhân lực cao phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của tỉnh.

III. Đối tượng:

1. Mở rộng và ưu tiên các đối tượng thuộc ngành y tế, giáo dục, đào tạo dạy nghề; đối tượng là sinh viên năm cuối ở các trường Đại học có đủ điều kiện được chuyển tiếp lên chương trình đào tạo sau đại học và đặc biệt là đối tượng con em gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, con em đồng bào dân tộc thiểu số. Quá trình tuyển chọn đối tượng đưa đi đào tạo nếu điểm thi trúng tuyển bằng nhau thì ưu tiên trúng tuyển cho đối tượng thuộc gia đình có công với cách mạng, đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số trước.
2. Ưu tiên đối tượng trong diện quy hoạch cán bộ chủ chốt của tỉnh ngoài các tiêu chuẩn chung phải đáp ứng các tiêu chuẩn là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và 3 năm liên tiếp đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
3. Đối tượng là cán bộ công chức, viên chức còn trẻ hoặc những người hợp đồng dài hạn - loại từ 12 tháng trở lên đang công tác tại các trường đại học, cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước có phẩm chất đạo đức và năng lực công tác tốt. 

4. Sinh viên Đồng Nai có thành tích học tập khá, giỏi, xuất sắc tại các trường Đại học trong và ngoài tỉnh, học viên đang theo học (bằng nguồn kinh phí tự túc) Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh với chuyên ngành phù hợp với mục tiêu đào tạo của chương trình có nguyện vọng công tác lâu dài theo sự phân công của tỉnh và có khả năng phát triển tài năng của mình cao hơn trong điều kiện học tập và nghiên cứu thuận lợi.

IV. Nhiêm vụ thực hiện hàng năm: 

1. Nắm bắt về nhu cầu, phân bổ chỉ tiêu đào tạo cụ thể hàng năm theo tình hình thực tế.

2. Thông báo tuyển sinh cho Chương trình. 

3. Thống kê sinh viên tỉnh Đồng Nai đang theo học và kết quả xếp loại sau khi tốt nghiệp tại các trường Đại học trong cả nước để có kế hoạch tuyển số sinh viên tốt nghiệp khá, giỏi, xuất sắc tham gia Chương trình. 

4. Xây dựng mối quan hệ thường xuyên với các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước để tổ chức ôn tập cho học viên tham gia Chương trình, phối hợp theo dõi kết quả thi tuyển và tìm kiếm các nguồn tài trợ, học bổng cho Chương trình.

5. Tổng kết Chương trình theo từng năm trong giai đoạn 2006 - 2010.

V. Kế hoạch chi tiết từ 2006 đến 2010: 
1. Ngành đào tạo: 
	STT
	Các ngành học
	Thạc sĩ
	Tiến sĩ

	1
	Khoa học tự nhiên 
	79
	27

	2
	Khoa học kỹ thuật
	104
	23

	3
	Khoa học y dược 
	26
	7

	4
	Khoa học nông nghiệp
	53
	13

	5
	Khoa học XH&NV 
	86
	17

	6
	Kinh tế - Quản lý
	44
	12

	7
	Nghệ thuật
	8
	1

	
	TỔNG SỐ
	400
	100


(Xem chi tiết phụ lục 1 và 2)

2. Hình thức đào tạo:

	Năm
	Học vị đào tạo
	Đào tạo toàn phần nước ngoài
	Đào tạo liên kết

(1/2 thời gian học trong nước + ½ thời gian học nước ngoài)
	Đào tạo trong nước
	Tổng cộng

	2006
	Tiến sĩ
	1
	1
	9
	11

	
	Thạc sĩ
	4
	4
	60
	68

	2007
	Tiến sĩ
	2
	2
	10
	14

	
	Thạc sĩ
	5
	5
	67
	77

	2008
	Tiến sĩ
	2
	2
	14
	18

	
	Thạc sĩ
	5
	5
	73
	83

	2009
	Tiến sĩ
	2
	2
	19
	23

	
	Thạc sĩ
	5
	
5

	70
	80

	2010
	Tiến sĩ
	3
	3
	28
	34

	
	Thạc sĩ
	6
	6
	80
	92

	CỘNG
	Tiến sĩ
	10
	10
	80
	100

	
	Thạc sĩ
	25
	25
	350
	400


3. Thời gian đào tạo: Tùy thuộc vào chuyên ngành đào tạo. 

4. Nơi đào tạo:

4.1. Loại hình đào tạo toàn phần ở nước ngoài:

Lựa chọn nước đào tạo có ưu thế, kinh nghiệm phù hợp với chuyên ngành đào tạo. 

4.2. Loại hình đào tạo liên kết:

Lựa chọn các trường Đại học trong nước liên kết đào đạo với nước ngoài có ưu thế, kinh nghiệm phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

4.3. Loại hình đào tạo trong nước: Học tại các Viện nghiên cứu, Học viện và các trường Đại học trong nước.
5. Bồi dưỡng ngoại ngữ:

Liên kết với Hội Việt Mỹ, trường đào tạo Việt Mỹ - Phân hiệu Đồng Nai, Hội đồng Anh và các Trung tâm ngoại ngữ để bồi dưỡng ngoại ngữ cho học viên tham gia chương trình.
VI. Kinh phí cho chương trình giai đoạn 2006 - 2010: 
Đơn vị tính: Ngàn đồng

	STT
	Nội dung
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	Tổng

	
	
	Số lượng 
	Kinh phí
	SL
	Kinh phí
	SL
	Kinh phí
	SL
	Kinh phí
	SL
	Kinh phí
	

	 
	Tiến sĩ
	11
	1.203.003
	14
	2.933.492
	18
	5.124.464
	23
	6.423.950
	34
	7.878.953
	23.563.862

	 
	Ngoài nước
	1
	482.088
	2
	1.446.264
	2
	2.410.440
	2
	2.892.528
	3
	3.374.616
	10.605.936

	 
	Liên kết
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Giai đoạn 1
	1
	108.915
	2
	217.830
	2
	217.830
	2
	217.830
	3
	326.745
	1.089.150

	 
	Giai đoạn 2
	 
	 
	1
	337.398
	3
	1.012.194
	4
	1.349.592
	4
	1.349.592
	4.048.776

	 
	Trong nước
	9
	612.000
	10
	932.000
	14
	1.484.000
	19
	1.964.000
	28
	2.828.000
	7.820.000

	 
	Thạc sĩ
	68
	5.604.012
	77
	10.953.561
	80
	16.393.185
	83
	15.036.231
	92
	19.499.868
	67.486.857

	 
	Ngoài nước
	4
	1.928.352
	5
	4.338.792
	5
	6.749.232
	5
	4.820.880
	6
	7.713.408
	25.550.664

	 
	Liên kết
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Giai đoạn 1
	4
	435.660
	5
	544.575
	5
	544.575
	5
	544.575
	6
	653.490
	2.722.875

	 
	Giai đoạn 2
	 
	 
	3
	1.012.194
	11
	3.711.378
	12
	4.048.776
	15
	5.060.970
	13.833.318

	 
	Trong nước
	60
	3.240.000
	67
	5.058.000
	70
	5.388.000
	73
	5.622.000
	80
	6.072.000
	25.380.000

	1
	Tổng số đào tạo
	79
	6.807.015
	91
	13.877.053
	98
	21.517.649
	106
	21.460.181
	126
	27.378.821
	91.050.719

	2
	Chi phí Quản lý (Tổ chức thi tuyển và các chi phí khác)
	79
	474.000
	91
	553.189
	98
	1.134.000
	106
	1.224.000
	126
	1.392.000
	4.777.189

	3
	Phí dịch vụ hợp tác đào tạo và kiểm tra
	10
	60.000
	14
	84.140
	14
	168.000
	14
	168.000
	18
	192.000
	672.140

	4
	Phí ghi danh và  Bảo hiểm y tế
	10
	95.400
	14
	             133.700
	14
	267.120
	14
	267.120
	18
	305.280
	1.068.620

	5
	Chi phí Bồi dưỡng ngoại ngữ
	10
	89.040
	14
	124.656
	14
	124.656
	14
	124.656
	18
	160.272
	623.280

	6
	Chi phí Bồi dưỡng chuyên môn
	69
	614.376
	77
	685.608
	84
	747.936
	92
	819.168
	108
	961.632
	3.828.720

	7
	Vé máy bay khứ hồi
	5
	119.250
	12
	286.200
	14
	333.900
	14
	333.900
	16
	381.600
	1.454.850

	 
	Tổng (1+2+3+4+5+6+7)
	 
	8.259.081
	 
	15.754.546
	 
	24.293.261
	 
	24.397.025
	 
	30.771.605
	103.475.518


1. Các khoản thu của chương trình: 

1.1. Thu từ ngân sách của tỉnh phân bổ, đảm bảo các hoạt động của chương trình. 

1.2. Các khoản đóng góp, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước cho chương trình. 

1.3. Lệ phí và học phí của người tham gia dự tuyển và học viên các lớp bồi dưỡng kiến thức bổ sung. 

2. Các khoản chi của Chương trình:

2.1. Chi phí cho học viên trong quá trình học tập, nghiên cứu gồm học phí, sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế, vé máy bay.

2.2. Chi phí cho các giao dịch với các đối tác trong khuôn khổ các hoạt động tìm kiếm học bổng, xác định cơ sở đào tạo, khai thác các sự trợ giúp. 
2.3. Chi phí cho các nghiên cứu toàn diện và cụ thể về nhu cầu của tỉnh đối với lĩnh vực và số lượng cán bộ khoa học công nghệ, cán bộ quản lý chủ chốt, chuyên gia hàng đầu. 

2.4. Chi phí cho việc bồi dưỡng ngoại ngữ, chính trị, chuyên môn cho học viên.

2.5. Trả lương cho nhân viên của văn phòng và phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ tham gia chương trình.

2.6. Trả các chi phí văn phòng như thiết bị văn phòng, điện, nước, thuê mướn địa điểm làm lớp học, chi hội nghị, hội thảo, đi lại…
2.7. Một số khoản chi khác theo đúng nguyên tắc tài chính.

(Xem chi tiết phụ lục 3 ,4, 5)
Trên đây là kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chương trình 2 về Đào tạo sau Đại học, giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến 2020, đề nghị Sở Khoa học - Công nghệ và các Sở, ban, ngành có liên quan phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt./.

	
	

	
	CHỦ TỊCH


    Võ Văn Một 










